
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

1 Hoàng Thị Thu Trang Nữ '10/09/1992 '172648397 '13/09/2003 Thanh Hoá Số nhà 104/Khu4/Bắc Sơn/Bỉm 
Sơn/Thanh Hóa BA ĐÌNH

2 Lê Thị Thái An Nữ '26/12/1992 '095168547 '19/08/2008 Công an Tỉnh Bắc 
Cạn

tổ 8b, phường Đức Xuân - 
Thành phố Bắc Cạn - Tỉnh Bắc 
Cạn

BA ĐÌNH

3 Dương Thị ánh Lâm Nữ '16/08/1993 '091812748 '25/12/2012 CA Tỉnh Thái 
Nguyên

Thượng Đình - Phú Bình - Thái 
Nguyên BA ĐÌNH

4 Nguyễn Thị Thảo Nữ '23/10/1993 '142762232 '12/11/2010 Hải Dương P.Bến Tắm, TX. Chí Linh, Hải 
Dương BA ĐÌNH

5 Phạm Phương Trang Nữ '01/01/1900 '101073556 '03/04/2007 CA Quảng Ninh
Tổ 4, Phố Tân Lập 2, Phường 
Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Tỉnh 
Quảng Ninh

BA ĐÌNH

6 Nguyễn Thị Trang Linh Nữ '23/09/1991 '173621635 '15/12/2008 Thanh Hóa 81 Lê Lợi, Thị trấn Thọ Xuân, 
Thanh Hóa BA ĐÌNH

7 Phạm Thu Huyền Nữ '26/08/1986 '014186000056 '06/11/2015
Cục Cảnh Sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Số 3B ngách 144/4 đường 
Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, Hà 
Nội

BA ĐÌNH

8 Đào Bích Hằng Nữ '25/09/1990 '012641995 '17/12/2012 CA TP Hà Nội P409 - C1 - Thành Công - Ba 
Đình - Hà Nội BA ĐÌNH

9 Vũ Thị Anh Nữ '07/07/1992 '101174887 '22/03/2015 Công an Tỉnh 
Quảng Ninh

Khu 3, Phong Cốc, TX Quảng 
Yên, tỉnh Quảng Ninh BA ĐÌNH

10 Nguyễn Phương Dung Nữ '19/12/1993 '125455427 '25/07/2015 CA Bắc Ninh Trí Quả, Thuận Thành, Bắc 
Ninh BA ĐÌNH

11 Dương Thị Phượng Nữ '13/05/1993 '142762184 '11/11/2010 Hải Dương Phường Hoàng Tân, Thị xã Chí 
Linh, Tỉnh Hải Dương BA ĐÌNH

12 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ '01/03/1990 '151816119 '07/09/2005 THÁI BÌNH THÁI HƯNG-THÁI THỤY-
THÁI BÌNH BA ĐÌNH

13 Lê Thị Tố Uyên Nữ '28/06/1993 '173731309 '30/12/2014 Thanh Hóa
Khu phố Bắc Kỳ, Phường 
Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn, 
Tỉnh Thanh Hóa

BA ĐÌNH

14 Đào Thanh Huyền Nữ '23/12/1991 '122043258 '24/03/2009 Công an Bắc Giang
Lô 34, khu dân cư số 3, phường 
Trần Nguyên Hãn, thành phố 
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

BA ĐÌNH

15 Nguyễn Ngọc Ánh Nữ '17/05/1994 '132262334 '25/11/2015 CA Tỉnh Phú Thọ Thị trấn Hạ Hòa - Huyện Hạ 
Hòa - Tỉnh Phú Thọ BA ĐÌNH

16 Nguyễn Thị Minh Châu Nữ '14/05/1991 '125457498 '21/07/2008 Công an Tỉnh Bắc 
Ninh

Phú Thọ, Xuân Lai, Gia Bình, 
Bắc Ninh BA ĐÌNH

17 Phạm Đức 
Việt Đức Việt Nam '21/03/1993 '013060928 '21/03/1993 Hà Nội 140 Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, 

Cầu Giấy BA ĐÌNH

18 Đỗ Thị Thanh Nữ '14/07/1992 '173844654 '06/12/2010 Thanh Hóa Hà Nội BA ĐÌNH

19 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ '09/11/1991 '112255454 '20/09/2005 CA Hà Tây Thuận Tốn - Đa Tốn - Gia Lâm 
- Hà Nội BA ĐÌNH

20 Lương Thị Huyền Trang Nữ '31/08/1993 '151976177 '22/04/2008 Công an Thái Bình Thị tứ Tư La, Minh Khai, Hưng 
Hà, Thái Bình BẮC HÀ NỘI

21 Đinh Minh Trang Nữ '29/08/1989 '026189000009 '25/01/2013 Cục CS ĐKQL và 
DLQG về dân cư

TT Viện Thổ Nhưỡng Nông 
Hóa, phường Đức Thắng, quận 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BẮC HÀ NỘI

22 Nguyễn Đình Đức Nam '10/04/1989 '042090000013 '25/12/2014 Hà Nội
Số 7, ngách 23/15/21, Khu tập 
thể Đoàn xe 312, An Dương, 
Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

BẮC HÀ NỘI

23 NGUYỄN ANH THƯ Nữ '29/09/1993 '145518276 '25/07/2008 CA HƯNG YÊN 903A1D1 - Khu đô thị Đặng 
Xá - Gia Lâm - Hà Nội BẮC HÀ NỘI

24 Đỗ Thị Minh Hiếu Nữ '25/10/1992 '132204137 '31/10/2009 CA. Phú Thọ Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ BẮC HÀ NỘI

25 Nguyễn Ngọc Bích Nữ '17/01/1992 '017028436 '28/10/2008 Thành phố Hà Nội
Thôn 3 - Xã Hương Ngải - 
Huyện Thạch Thất - Thành phố 
Hà Nội

BẮC HÀ NỘI

26 Nguyễn Nhật Hương Nữ '21/05/1992 '001192001449 '31/07/2014 Hà Nội 309 Minh Khai, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội BẮC HÀ NỘI

27 Vũ Thị Hà Nữ '20/12/1991 '142541049 '30/03/2006 Công an Hải 
Dương

Số nhà 33, ngõ 107/176 Lĩnh 
Nam, Hoàng Mai, Hà Nội BẮC HÀ NỘI

28 Nguyễn Thanh Huyền Nữ '16/11/1992 '012910006 '23/11/2011 Hà Nội số 40-ngách 670/1- Ngô Gia 
Tự- Đức Giang BẮC HÀ NỘI
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29 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nữ '17/09/1992 '012959334 '13/04/2007 Hà Nội Xuân Nộn - Đông Anh - Hà Nội BẮC HÀ NỘI

30 Vũ Thị Thu Hà Nữ '01/03/1993 '122090914 '22/03/2010 CA Bắc Giang Thị trấn Bố Hạ, Huyện Yên 
Thế, Tỉnh Bắc Giang BẮC HÀ NỘI

31 Trần Vân Anh Nữ '15/05/1993 '163240362 '11/09/2010 CA Nam Định Thị trấn Cổ Lễ, Trực Ninh, 
Nam Định BẮC HÀ NỘI

32 NGUYỄN THỊ TRÚC Nữ '01/10/1991 '173308075 '18/12/2008 Thanh Hóa Hà Phú - Hà Trung - Thanh Hóa BẮC HÀ NỘI

33 Phạm Thị Xuyến Nữ '01/01/1991 '163145831 '29/07/2009 CA Nam Định Hải Hà- Hải Hậu - Nam Định BẮC HÀ NỘI

34 Phạm Thị Hiền Nữ '26/03/1988 '050559894 '12/10/2005 CA Sơn La Tổ 4 - Phường Chiềng Lề - 
Thành phố Sơn La - Sơn La BẮC HÀ NỘI

35 Đinh Thị Quỳnh Khuê Nữ '29/12/1991 '013120972 '19/07/2011 Công An Thành 
phố Hà nội Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội BẮC HÀ NỘI

36 Nguyễn Quỳnh Trang Nữ '01/12/1990 '112468619 '11/07/2013 Hà Nội Yên Sơn - Quốc Oai - Hà Nội BẮC HÀ NỘI

37 Đào Thị Duyên Nữ '08/04/1990 '027190000056 '23/09/2014
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Tổ dân cư K159 HVHC Ngọc 
Thụy, Long Biên, Hà Nội BẮC HÀ NỘI

38 Đỗ Thanh Phượng Nữ '07/06/1990 '012993374 '01/08/2007 Hà Nội Xóm Ngoài, Uy Nỗ, Đông 
Anh, Hà Nội BẮC HÀ NỘI

39 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam '02/09/1989 '013422466 '28/04/2011 Hà Nội 416-C12-Kim Liên-Đống Đa-
Hà Nội BẮC HÀ NỘI

40 Vũ Thị Hồng Tuyến Nữ '26/09/1991 '031607180 '07/12/2013 Hải Phòng Tổ 3 - Thị trấn Cát Bà - Huyện 
Cát Hải - TP Hải Phòng BẮC HÀ NỘI

41 mai thị khánh linh Nữ '11/08/1993 '174011810 '25/09/2010 CA Thanh Hóa Nga Trung- Nga Sơn - Thanh 
Hóa BẮC HÀ NỘI

42 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ '10/07/1991 '031988926 '25/04/2014 TP Hải Phòng 22 Máy Tơ, quận Ngô Quyền, 
TP Hải Phòng BẮC HÀ NỘI

43 Lê Thị Mai Phương Nữ '08/07/1991 '173362490 '31/01/2015 CATP Thanh Hóa
Số nhà 02/50 Nguyễn Thái 
Học, P. TRường Thi, TP Thanh 
Hóa

BẮC HÀ NỘI

44 Vũ Thị Luân Nữ '21/01/1990 '142478415 '22/07/2005 CA Hải Dương Gia Tân - Gia Lộc - TP Hải 
Dương BẮC HÀ NỘI

45 Nguyễn Thị Hồng Hải Nữ '09/08/1992 '164452438 '26/04/2007 CA Ninh Bình Thị trấn Nho Quan, huyện Nho 
Quan tỉnh Ninh Bình BẮC HÀ NỘI

46 Bùi Thị Lý Nữ '27/11/1993 '034193001689 '28/09/2015 Thái Bình Thái Nguyên, Thái Thụy, Thái 
Bình BẮC HÀ NỘI

47 Trương Thị Kim Phượng Nữ '28/08/1993 '030193000027 '15/09/2014 công an TP Hà Nội 189 Nguyễn Văn Cừ Long Biên 
Hà Nội BẮC HÀ NỘI

48 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ '28/09/1992 '122038743 '08/07/2009 Bắc Giang Sen Hồ, thị Trấn Nếnh, Việt 
Yên, Bắc Giang BẮC HÀ NỘI

49 Đặng Thị Thanh Huyền Nữ '20/02/1993 '145493644 '04/07/2013 Hưng Yên Thị trấn Văn Giang, Văn 
Giang, Hưng Yên BẮC HÀ NỘI

50 Nguyễn Thị Thanh Nữ '19/02/1989 '030189000116 '06/11/2014 Hà Nội Tổ 43 Thị trấn Đông Anh, 
Đông Anh, TP Hà Nội BẮC HÀ NỘI

51 Phạm Quang Trung Nam '02/10/1991 '112529907 '17/05/2008 Hà Nội Phú Lãm , Hà Đông , Hà Nội BẮC HÀ NỘI

52 Phan Phương Minh Nữ '01/08/1991 '113476252 '21/07/2008 CA tỉnh Hòa Bình
TK11, Thị trấn Lương Sơn, 
Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa 
Bình

BẮC HÀ NỘI

53 Nguyễn Tố Nga Nữ '14/12/1991 '212567758 '23/01/2014 CA Quảng Ngãi Tổ 08, P.Chánh Lộ, TP.Quảng 
Ngãi BẮC SÀI GÒN

54 VŨ VÂN ANH Nữ '25/11/1993 '272415493 '24/03/2011 Đồng Nai
số 7, tổ 5, ấp Xóm Gốc, xã 
Long An, huyện Long Thành, 
tỉnh Đồng Nai

BẮC SÀI GÒN

55 Hoàng Thị Kim Yến Nữ '20/10/1993 '261241455 '04/12/2014 CA Bình Thuận Xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, 
tỉnh Bình Thuận BẮC SÀI GÒN

56 dung thi le Nữ '04/02/1992 '191763903 '20/08/2007 Huế Vinh Thanh, Phú Vang, Huế BẮC SÀI GÒN

57 Nguyễn Lâm Ngọc Thảo Nữ '26/10/1991 '291054777 '20/10/2008 Tỉnh Tây Ninh
Số 11, đường B, Khu phố 1, 
Phường 3, Thị xã Tây Ninh, 
Tỉnh Tây Ninh

BẮC SÀI GÒN

58 Nguyễn Trần Phi Phụng Nữ '27/07/1992 '273481663 '26/02/2015 CA BRVT Hòa Bình-Xuyên Mộc-Bà Rịa-
Vũng Tàu BẮC SÀI GÒN

59 Nguyễn Thị Anh Phương Nữ '17/09/1991 '250868777 '07/08/2013 Lâm Đồng
137 Trần Quốc Toản, Phường 
B'Lao, Tp. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm 
Đồng

BẮC SÀI GÒN

60 Nguyễn Thị Hạnh Nữ '22/08/1993 '250911574 '25/11/2010 Lâm Đồng Số 34, Hoàn Kiếm 2, Nam 
Hà,Lâm Hà, Lâm Đồng BẮC SÀI GÒN

61 NGUYỄN THỊ HOA Nữ '12/11/1992 '164453254 '04/07/2007 Công an Ninh Bình Xã Khánh Công, Huyện Yên 
Khánh, Tỉnh Ninh Bình BẮC SÀI GÒN

62 Đinh Hằng Nữ '04/06/1993 '113474195 '23/07/2015 CA Hòa Bình Thị trấn Kỳ Sơn - Huyện Kỳ 
Sơn - Tỉnh Hòa Bình BẮC SÀI GÒN



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

63 Nguyễn Thị Thùy An Nữ '24/07/1993 '191861747 '02/07/2010 Công An Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

36 Yết Kiêu, phường Thuận 
hòa, Thành phố Huế, Thừa 
Thiên Huế

BẮC SÀI GÒN

64 Trần Kim Ngọc Nữ '25/09/1993 '312162592 '13/10/2007 Công an Tiền 
Giang

Mỹ Luận- Mỹ Hạnh Trung- Cai 
Lậy- Tiền Giang BẮC SÀI GÒN

65 Phạm Vũ Thị Diễm Linh Nữ '15/08/1991 '025390710 '10/12/2010 CA TPHCM 101/3I, Mỹ Hòa 1, Trung 
Chánh, Hóc Môn, TPHCM BẮC SÀI GÒN

66 Lâm Ngọc Thu Trang Nữ '22/03/1994 '381654386 '23/06/2009 Công an TP Cà 
Mau

51A Hùng Vương, P5, TP Cà 
Mau BẮC SÀI GÒN

67 Ngô Thị Thúy Nữ '11/07/1993 '187165257 '23/09/2009 CA Nghệ An Nghĩa Hội Nghĩa Đàn Nghệ An BẮC SÀI GÒN

68 DƯƠNG THỊ NGỌC TUYỀN Nữ '26/09/1992 '197262330 '05/05/2008 quảng trị khu phố 3 phường 1- đông hà- 
quảng trị BẮC SÀI GÒN

69 Nguyễn Thị Mĩ Ly Nữ '18/03/1993 '212703904 '13/11/2008 Quảng Ngãi KDC 20, Đức Phong, Mộ Đức, 
Quảng Ngãi BẮC SÀI GÒN

70 Nguyễn Thị Hà Nữ '23/04/1992 '273476813 '07/08/2012 CA Bà Rịa - Vũng 
Tàu

24 Lê Thành Duy, Phước Bửu, 
Xuyên Mộc, BRVT BẮC SÀI GÒN

71 Đàm Thị Bích Ngọc Nữ '17/03/1991 '080552411 '04/07/2012 CA tỉnh Cao Bằng tổ 49, phường đồng tâm, tp yên 
bái BẮC SÀI GÒN

72 Nguyễn Thị Trang Nữ '06/10/1990 '164463160 '01/04/2014 Ninh Bình Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh 
Bình BẮC SÀI GÒN

73 Đỗ Hương Giang Nữ '16/06/1994 '381654434 '26/06/2009 Cà Mau 95/9 Hoàng Bật Đạt P15 Q Tân 
Bình TPHCM BẮC SÀI GÒN

74 Nguyễn Đặng Hải Yến Nữ '31/01/1988 '191661034 '24/06/2004 CA Thừa Thiên 
Huế

416, Lô B4, CC Thạnh Mỹ Lợi, 
Quận 2. BẮC SÀI GÒN

75 Trần Nguyễn Hoài Linh Nữ '29/03/1992 '301423728 '07/10/2007 Long An số 231, ấp Tân Chánh, xã Tân 
Tập, huyện Cần Giuộc, Long An BẮC SÀI GÒN

76 Lê Duy Quang Nam '20/10/1993 '174324497 '03/01/2011 Công an tỉnh 
Thanh Hóa

Xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, 
tỉnh Thanh Hóa BẮC SÀI GÒN

77 Nguyễn Thành Vũ Duy Nữ '15/10/1992 '225527797 '11/07/2009 Công an Khánh 
Hòa Khánh Hòa BẮC SÀI GÒN

78 Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ '18/10/1992 '230964977 '04/02/2010 CA. Gia Lai Thôn 3, xã Nghĩa An, huyện 
Kbang, tỉnh Gia Lai BẮC SÀI GÒN

79 Trần Thị Vân Hà Nữ '31/05/1985 '362050349 '22/08/2001 CA.Cần Thơ A206 C/C Ehome 2, P.Phước 
Long B, Q.9, TP.HCM BẮC SÀI GÒN

80 Ngô Giang Nữ '20/04/1993 '197317789 '06/08/2010 Công an Tỉnh 
Quảng Trị

Khu phố 3, Đông Thanh, Đông 
Hà, Quảng Trị BẮC SÀI GÒN

81 TRẦN THỊ DIỄM OANH Nữ '02/08/1988 '212558908 '24/01/2006 Quảng Ngãi 292/33 Bình Lợi, Quận Bình 
Thạnh, TP Hồ Chí Minh. BẮC SÀI GÒN

82 Trần Phương Thạnh Nữ '16/08/1989 '250787663 '29/08/2006 CA Lâm Đồng 61A đương 28/3 Phường 
B'Lao, Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng BẮC SÀI GÒN

83 Lê Thu Thảo Nữ '08/10/1992 '273497149 '05/09/2009 Tp. Vũng Tàu 136A Hàn Thuyên, Phường 10, 
Tp. Vũng Tàu BẮC SÀI GÒN

84 Văn Nữ Ngọc Ánh Nữ '08/08/1993 '197312781 '04/06/2010 Quảng Trị Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị BẮC SÀI GÒN

85 Lê Thị Thủy Nữ '18/06/1993 '174048680 '20/02/2011 CA. Thanh Hóa xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa BẮC SÀI GÒN

86 Phạm Lan Phương Nữ '24/09/1993 '173758482 '09/09/2015 CA Thanh Hóa Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa BẮC SÀI GÒN

87 Nguyễn Ngọc Như Thảo Nữ '09/01/1989 '351816477 '17/08/2005 Công an tỉnh An 
Giang

194 Nguyễn Trung Trực, Phú 
Mỹ, Phú Tân, An Giang BẮC SÀI GÒN

88 Bùi Thị hương Giang Nữ '29/06/1993 '212569926 '06/11/2010 Công An Quảng 
Ngãi

Tổ 17, phường Trần Phú, TP 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng ngãi BẮC SÀI GÒN

89 Phan Thị Hương Nữ '01/01/1900 '187145152 '29/06/2009 Công an tỉnh Nghệ 
An

Khối 3 thị trấn Quỳ Hợp, huyện 
Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An BẮC SÀI GÒN

90 Lê Vũ Như Bảo Nữ '18/09/1991 '264347612 '30/10/2006 Công An Ninh 
Thuận

Trường Sanh, Phước Hậu, Ninh 
Phước, Ninh Thuận BẮC SÀI GÒN

91 Lê Thị Hải Yến Nữ '05/03/1993 '221360535 '16/11/2010 Tỉnh Phú Yên 65 đường 11 F8, TP Tuy Hòa 
Tỉnh Phú Yên BẮC SÀI GÒN

92 Huỳnh Thị Như Quỳnh Nữ '05/06/1990 '230825031 '18/12/2006 Gia Lai Xã Cư An, huyện Đakpơ, tỉnh 
Gia Lai BẮC SÀI GÒN

93 Hà Khánh Như Nữ '21/07/1990 '331585712 '11/12/2013 Vĩnh Long 132 đường 2/9, Phường 1, TP. 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long BẮC SÀI GÒN

94 Vũ Thị Tuyết Nữ '17/01/1992 '151867817 '29/08/2006 Công an Thái Bình Xã Đông các, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình BẮC SÀI GÒN

95 Lê Thị Hoài Nhớ Nữ '01/10/1991 '024594260 '13/07/2006 CA TP.HCM 17/15 Đường số 4, Phường 10, 
Quận Tân Bình, TP.HCM BẮC SÀI GÒN

96 LÝ MINH NGUYÊN Nữ '13/06/1991 '250831844 '16/02/2016 Lâm Đồng Tân Bình, Tân Thành, Đức 
Trọng, Lâm Đồng BẮC SÀI GÒN

97 Nguyễn Vy Lê My Nữ '17/12/1992 '212591644 '19/07/2008 CA Quảng Ngãi Xã Nghĩa Thuận, huyện Tư 
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi BẮC SÀI GÒN



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

98 Lê Hoàng 
Anh Thư Nữ '30/07/1993 '291052780 '10/07/2009 CA Tây Ninh

số 9, tổ 3, ấp Ninh Thuận, xã 
Bàu Năng, huyện Dương Minh 
Châu, Tây Ninh

BẮC SÀI GÒN

99 Ngô Thị Ngọc Duyên Nữ '08/10/1992 '291057949 '17/06/2014 Tây Ninh 6/2A Khu Phố 4, Thị Trấn Hòa 
Thành, Tỉnh Tây Ninh BẮC SÀI GÒN

100 Nguyễn Ngọc Khánh Nam '18/03/1994 '371575666 '20/02/2012 CA Kiên Giang 381 Tân Hòa A, Tân Hiệp B, 
Tân Hiệp, Kiên Giang BẮC SÀI GÒN

101 Dương Thị Hoàng Khang Nữ '03/09/1993 '301461323 '23/06/2008 Long An 174 ấp Cầu Tam Binh, Mỹ Lệ 
Cần Đước, Long An BẮC SÀI GÒN

102 Nguyễn Vũ Minh Hạnh Nữ '20/06/1993 '241341315 '27/06/2009 Đăk Lăk 28/46 Lê Thị Hồng Gấm, Buôn 
Ma Thuột, Đăk Lăk BẮC SÀI GÒN

103 Trần Phương Thảo Nữ '25/01/1993 '285301311 '27/03/2007 Bình Phước
14/1204, tổ 7, khu phố 2, 
phường Tân Đồng, TX Đồng 
Xoài - Tỉnh Bình Phước

BẮC SÀI GÒN

104 Chu Thị Kim ngân Nữ '14/10/1992 '173365751 '29/07/2009 CA.Thanh Hóa 22/403 Hàm Nghi, P.Đông 
Hương, Tp.Thanh Hóa ĐỐNG ĐA

105 Lê Thị Vân Anh Nữ '03/09/1991 '001191005987 '17/12/2015
CCS 
ĐKQLCTVDLQG
VDC

Số 1 Ngõ 24 Đường Giái 
Phóng Phường Phương Mai 
Đống Đa HN

ĐỐNG ĐA

106 Phạm Thúy Nga Nữ '19/03/1993 '164471695 '11/08/2013 Công an Ninh Bình Phường Nam Sơn, TX. Tam 
Điệp, Tỉnh Ninh Bình ĐỐNG ĐA

107 Phạm Mai Hương Nữ '07/09/1993 '151955414 '27/02/2008 CA Thái Bình Quyết Tiến- Kiến Xương- Thái 
Bình ĐỐNG ĐA

108 Đinh Thị Thu Hằng Nữ '10/09/1991 '013280615 '15/03/2010 Hà Nội
P4-Nhà B5b-TT Vinaconex1-
Thanh Xuân Bắc-Thanh Xuân-
Hà Nội

ĐỐNG ĐA

109 Lê Thị Nga Nữ '05/06/1992 '187178090 '11/04/2015 Công an Nghệ An xóm 9, xã Quỳnh Hoa, huyện 
Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ĐỐNG ĐA

110 Lương Thanh Nga Nữ '10/06/1990 '142456399 '07/09/2005 CA Hải Dương Đồng Gia - Kim Thành - Hải 
Dương ĐỐNG ĐA

111 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ '18/01/1991 '112415589 '13/09/2007 CA hà tây Thôn 8, Hương Ngải, Thạch 
Thất, Hà Nội ĐỐNG ĐA

112 nguyễn thúy hằng Nữ '16/12/1991 '112328889 '15/05/2006 công an hà tây thị trấn chúc sơn, chương mỹ, 
hà nội ĐỐNG ĐA

113 Nguyễn Kim Thanh Nữ '29/11/1988 '012844971 '20/06/2011 Hà Nội số nhà 88, tổ 22 ,thị trấn Đông 
Anh ,Đông Anh ,Hà Nội ĐỐNG ĐA

114 phan hà mai Nữ '17/10/1992 '017154397 '25/02/2010 Thành Phố Hà Nội 225 Bế Văn Đàn Quang Trung 
Hà Đông Hà Nội ĐỐNG ĐA

115 Nguyễn Thị Hương Nữ '11/04/1990 '112442905 '07/08/2007 CA. Hà Tây Xóm Đầu Làng- Phú Mỹ- Ngọc 
Mỹ- Quốc Oai- Hà Nội ĐỐNG ĐA

116 lê Thị Thanh Hoa Nữ '25/01/1993 '187095005 '28/09/2010 Công an Nghệ An Phạm Hồng Thái - Vinh - Nghệ 
An ĐỐNG ĐA

117 Bùi Yến Chi Nữ '20/07/1993 '012973805 '29/05/2007 Hà Nội
số 5, ngõ 59, Nguyễn Chí 
Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà 
Nội

ĐỐNG ĐA

118 Mai Thị Phương Nữ '19/12/1993 '173839930 '03/04/2015 CA.Thanh Hóa Quảng Thịnh, Thành phố Thanh 
Hóa, Tỉnh Thanh Hóa ĐỐNG ĐA

119 Hà Thị Quí Nữ '12/12/1989 '012790950 '19/05/2005 HN TDP 17, p. Trung Văn, q. Nam 
Từ Liêm, HN ĐỐNG ĐA

120 Phạm Thị Thu Trà Nữ '07/11/1992 '151863460 '08/10/2009 CA Thái Bình Thái Thượng, Thái Thụy, Thái 
Bình ĐỐNG ĐA

121 Tống Thị Giang Nữ '05/12/1992 '145441135 '13/03/2012 Hưng Yên Quang Hưng- Phù Cừ- Hưng 
Yên ĐỐNG ĐA

122 Đào Thị Thùy Linh Nữ '20/06/1993 '151010701 '26/04/2007 Công an Thái Bình Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, 
Thái Bình ĐỐNG ĐA

123 Nguyễn Minh Tuấn Nam '09/07/1991 '012806119 '14/06/2005 Công an thành phố 
Hà Nội

số 8c ngõ 47 Nguyễn Đức 
Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội ĐỐNG ĐA

124 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ '01/11/1993 '031731667 '14/08/2008 Công an Hải Phòng An Tiến, An Lão, Hải Phòng ĐÔNG ĐÔ

125 Lưu Thị Bích Đào Nữ '01/01/1900 '031191001145 '13/08/2015 Hải Phòng số 37 Nguyễn Tường Loan, 
Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng ĐÔNG ĐÔ

126 Trần Hoàng Bích Diệp Nữ '08/08/1993 '183909909 '11/11/2008 Công an Hà Tĩnh thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi 
Xuân, tỉnh Hà Tĩnh ĐÔNG ĐÔ

127 Nguyễn Thế Phương Liên Nữ '28/06/1989 '012735082 '31/08/2004 Hà Nội Số 101B3B Tập thể Đồng Xa, 
Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội ĐÔNG ĐÔ

128 Bùi Thị Hoàng Anh Nữ '23/07/1993 '013231604 '20/10/2009 Hà Nội
Số nhà 21 - Ngách 1/62/46- 
Ngõ 1 - Đường Bùi Xương 
Trạch - Thanh Xuân - Hà Nội

ĐÔNG ĐÔ

129 Hoàng Thị Thắm Nữ '12/05/1993 '145509046 '18/04/2008 Công an Tỉnh 
Hưng Yên

Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng 
Yên ĐÔNG ĐÔ



STT Họ Tên Giới 
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130 Bùi Tố Uyên Nữ '12/04/1993 '151939719 '21/09/2007 Công an Thái Bình Số 20/25, tổ 14, phường Tiền 
Phong, Thành phố Thái Bình ĐÔNG ĐÔ

131 Hoàng Thanh Hương Nữ '29/08/1992 '173364179 '17/06/2009 Công an Thanh Hóa
25/02 Phố Tân Long 2, phường 
Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, 
Thanh Hóa

ĐÔNG ĐÔ

132 Nguyễn Thị Trang Nữ '10/09/1990 '125357855 '02/12/2011 Bắc Ninh Thị trấn Thanh Hà, Thanh Hà, 
Hải Dương ĐÔNG ĐÔ

133 Trần Thị Ngọc Nữ '24/07/1993 '017249130 '23/12/2010 Công an Hà Nội Vân Lũng - An Khánh - Hoài 
Đức - Hà Nội ĐÔNG ĐÔ

134 Trần Minh Phượng Nữ '24/11/1992 '163029838 '24/11/1992 Nam Định Mỹ Tiến- Mỹ Lộc- Nam Định ĐÔNG ĐÔ

135 Trần Thị Minh Tâm Nữ '06/12/1993 '135518866 '12/03/2011 Công an tỉnh Vĩnh 
Phúc

Khu hành chính 2 - Phường 
Liên Bảo - TP. Vĩnh Yên - Tỉnh 
Vĩnh Phúc

ĐÔNG ĐÔ

136 Nguyễn Hà Phương Nữ '01/06/1990 '186792076 '15/06/2006 Công an Nghệ An
Xóm Xuân Liên - Xã Thanh 
Xuân - Thanh Chương - Nghệ 
An

ĐÔNG ĐÔ

137 Nguyễn Khoa Diệu Hằng Nữ '05/11/1992 '173748114 '22/09/2009 CA Thanh Hóa Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa ĐÔNG ĐÔ

138 Phạm Vân Thu Hằng Nữ '21/10/1992 '008912000021 '17/12/2014 Công An Hà Nội Số 531B - TT A10+11, Nghĩa 
Tân, Cầu Giấy, Hà Nội ĐÔNG ĐÔ

139 Nguyễn Thị Thu Hương Nữ '11/08/1993 '132255177 '31/12/2011 Phú Thọ Khu 6 - Sơn Thủy - Thanh 
Thủy - Phú Thọ ĐÔNG ĐÔ

140 Nguyễn Thị Hương Lan Nữ '23/03/1992 '135564753 '13/01/2014 Công an Vĩnh Phúc Triệu Đề - Lập Thạch - Vĩnh 
Phúc ĐÔNG ĐÔ

141 Đinh Khánh huyền Nữ '23/06/1993 '122130629 '14/01/2011 Bắc Giang Phượng Sơn, Lục Ngạn, Bắc 
Giang ĐÔNG ĐÔ

142 Đinh Thị Tuyết Mai Nữ '27/12/1991 '186783886 '19/08/2006 Nghệ An Số 24 Đường Kim Đồng - TP 
Vinh - Nghệ An ĐÔNG ĐÔ

143 ĐỖ THỊ THU HÀ Nữ '15/02/1990 '100998416 '29/08/2005 CA Quảng Ninh Tổ 40, Khu 7, Trưng Vương, 
Uông Bí, Quảng Ninh ĐÔNG ĐÔ

144 Lê Thị Dung Nữ '10/09/1991 '183792044 '17/02/2007 Công an Hà Tĩnh Xóm Đông Sơn - Thạch Xuân - 
Thạch Hà - Hà Tĩnh HÀ TĨNH

145 Mai Thùy Dung Nữ '04/12/1990 '183779314 '31/05/2005 CA Hà Tĩnh Thị Trấn Nghèn, huyện Can 
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

146 Trần Thị Ly Na Nữ '28/10/1993 '183893890 '15/08/2008 Hà Tĩnh Xóm Trung Lĩnh, Hương 
Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh HÀ TĨNH

147 Dương Thị Như Quỳnh Nữ '01/11/1993 '183958577 '19/09/2013 Hà Tĩnh thôn 12, xã Cẩm Mỹ, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

148 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ '17/11/1992 '183788293 '07/07/2011 Công an Hà Tĩnh Tổ 5 - Phường Bắc Hà - TP Hà 
Tĩnh - Hà Tĩnh HÀ TĨNH

149 Nguyễn Thị Ngọc Vinh Nữ '20/06/1992 '183878858 '17/11/2010 Công an Hà Tĩnh khối phố 4, phường Nguyễn 
Du, TP Hà Tĩnh HÀ TĨNH

150 Nguyễn Thị Việt Trinh Nữ '25/02/1993 '241472506 '01/12/2010 ĐăkLăk Số 212- Thôn 8- Xã CưÊBur- 
Tp Buôn Ma Thuột- ĐăkLăk HÀ TĨNH

151 Nguyễn Thị Thanh Nữ '05/08/1991 '183894975 '16/08/2008 CA Hà Tĩnh Thôn 6 - Xã Cẩm Sơn - Huyện 
Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

152 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nữ '21/08/1993 '184068803 '12/08/2010 Công an Hà TĨnh Khối phố 6A- Thị Trấn Nghèn- 
Can Lộc- Hà Tĩnh HÀ TĨNH

153 Nguyễn Lê Anh Phương Nữ '23/10/1991 '184106194 '19/02/2011 CA Hà Tĩnh Tổ 1, Phường Bắc Hà, Tp Hà 
Tĩnh HÀ TĨNH

154 Nguyễn Thị Tình Nữ '25/11/1991 '183748967 '27/12/2006 Hà Tĩnh thôn Ngụ Quế- xã Cẩm Vịnh- 
Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh HÀ TĨNH

155 Nguyễn Thị Dung Nữ '10/01/1992 '183958248 '04/07/2009 CA Hà Tĩnh
Thôn Hoa Thành, xã Thạch 
Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà 
Tĩnh

HÀ TĨNH

156 Dương Huyền Anh Nữ '25/10/1992 '013088417 '30/06/2008 Hà Nội Số 3, Ngõ 111 Đại La, phường 
Trương Định HOÀN KIẾM

157 Vũ Thúy Nữ '17/05/1994 '060994590 '16/10/2012 Công an Yên Bái Giới phiên- TP Yên Bái- Yên 
Bái HOÀN KIẾM

158 Trần Thị Thúy Hoan Nữ '15/11/1993 '168499401 '07/12/2012 Hà Nam Tổ 6, phường Hai Bà Trưng, 
Phủ Lý, Hà Nam HOÀN KIẾM

159 Phạm Thị Thu Hà Nữ '02/09/1991 '163161003 '14/01/2009 Nam Định Xóm 15, Xuân Phong, Xuân 
Trường, Nam Định HOÀN KIẾM

160 Đinh Thị Thu Hiền Nữ '10/09/1993 '163106748 '22/04/2008 CA Tỉnh Nam Định Thành phố Nam Định HOÀN KIẾM

161 Dương Bảo Chi Nữ '03/09/1990 '012792330 '11/08/2007 Hà Nội Hà Nội HOÀN KIẾM

162 Phạm Ánh Tuyết Nữ '18/03/1993 '012945615 '20/03/2007 Hà Nội
Số nhà 48 - Ngõ 208 - Phố Lê 
Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà 
Nội

HOÀN KIẾM
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163 Trần Thùy Linh Nữ '11/10/1992 '132054387 '22/08/2007 Công an Tỉnh Phú 
Thọ

Khu 21, Tổ 28C, Phường Gia 
Cẩm, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ HOÀN KIẾM

164 Trần Hồng Mai Nữ '25/07/1992 '031670434 '27/06/2007 Hải Phòng Số 2/10 Lê Lợi, Ngô Quyền, 
Hải Phòng HOÀN KIẾM

165 Nguyễn Thị Thu Năm Nữ '01/06/1993 '145493237 '07/04/2008 Hưng Yên Phù Đình, Thắng Lợi, Văn 
Giang, Hưng Yên HOÀN KIẾM

166 Lê Thị Thanh Xuân Nữ '10/07/1990 '031190001344 '28/10/2015 Bộ công an Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải 
Phòng HOÀN KIẾM

167 Đinh Thị Thùy Dung Nữ '22/12/1992 '183970956 '21/08/2009 CA Hà Tĩnh Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà 
Tĩnh HOÀN KIẾM

168 Nguyễn Thị Hồng Xuyến Nữ '07/05/1992 '017028352 '06/10/2008 Công an TP Hà Nội Thôn 8,xã Phùng Xá,huyện 
Thạch Thất,TP.Hà Nội HOÀN KIẾM

169 Đậu Thị Phương Thảo Nữ '02/09/1993 '187265077 '19/11/2010 Nghệ An ngõ 217 Đê La Thành, Ô Chợ 
Dừa, Đống Đa, Hà Nội HOÀN KIẾM

170 Đoàn Thị Mai Anh Nữ '26/03/1993 '031193000730 '25/02/2015 CA Hải Phòng số 191 Kiều Hạ - Đông Hải 2 - 
Hải An - Hải Phòng HOÀN KIẾM

171 Đinh Thị Ngọc Lan Nữ '27/12/1990 '012712215 '07/06/2004 Hà Nội
Số 18/686 đường Bạch Đằng - 
phường Bạch Đằng - quận Hai 
Bà Trưng - Hà Nội

HOÀN KIẾM

172 nguyễn Thúy Hằng Nữ '16/01/1988 '013659869 '16/11/2013 CA Hà Nội Căn hộ nhà C tập thể hồ quỳnh - 
 Võ Thị Sáu - Hà Nội HOÀN KIẾM

173 Vũ Thị Ngọc Bích Nữ '07/05/1990 '012682000 '21/02/2013 Hà Nội 109 Hào Nam, Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội HOÀN KIẾM

174 Nguyễn Thị Minh Hiền Nữ '20/11/1992 '012869987 '09/05/2006 Hà Nội A12, Phương Mai, Đống Đa, 
Hà Nội HOÀN KIẾM

175 Trương Thị Thủy Ngân Nữ '20/06/1991 '132013716 '19/05/2009 công an tỉnh Phú 
Thọ

Quảng Nạp - Thanh Ba - Phú 
Thọ HOÀN KIẾM

176 Nguyễn Mai Anh Nữ '23/10/1993 '142761483 '14/10/2010 Công An Hải 
Dương Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương HOÀN KIẾM

177 Phan Thị Hồng Hạnh Nữ '22/09/1993 '145509025 '18/04/2008 Hưng yên Yên trung- Việt hoà -Khoái 
Châu-Hưng Yên HOÀN KIẾM

178 Nguyễn Phương Anh Nữ '11/04/1993 '012950442 '25/03/2007 Hà Nội 74 Yên Phụ Tây Hồ Hà Nôik HOÀN KIẾM

179 Hoàng Thị Ngọc Thúy Nữ '31/05/1991 '0194416321 '13/07/2006 Công an Quảng 
Bình

Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, 
Quảng Bình HOÀN KIẾM

180 Phạm Thị Quyên Nữ '02/09/1988 '164375597 '16/02/2010 CA Ninh Bình Khánh Cường, Yên Khánh, 
Ninh Bình HOÀN KIẾM

181 Lê Thị Vân Anh Nữ '04/11/1988 '183602115 '19/10/2004 Công an Hà Tĩnh
Số nhà 104 Nguyễn Huy Tự, 
Phường Bắc Hà, Thành phố Hà 
Tĩnh

HOÀN KIẾM

182 Nguyễn Thu Hằng Nữ '31/03/1990 '163071488 '11/06/2012 Thành phố Nam 
Định

Số 116 đường Giải Phóng, 
phường Cửa Bắc, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam Định

HOÀN KIẾM

183 Kiều Mỹ Linh Nữ '08/01/1991 '063349251 '03/02/2009 CAT,Lào Cai P.Bắc Cường - TP.Lào Cai- 
Lào Cai HOÀN KIẾM

184 Hồ Minh Trang Nữ '05/10/1993 '151928585 '05/10/1993 Công an Thái Bình
Thôn Hồng Phong, xã Đông 
Thọ, thành phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

HOÀN KIẾM

185 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ '10/07/1993 '012974053 '10/06/2010 Hà Nội Tồ 14B, Thịnh Liệt, Hoàng Mai 
, Hà Nội HOÀN KIẾM

186 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ '04/12/1989 '173299331 '28/11/2012 Thanh Hóa Số nhà 64, thị trấn Hà Trung, 
huyện Hà Trung, Thanh Hóa HOÀN KIẾM

187 Vũ Thị Ngọc Nữ '04/12/1991 '163167047 '16/12/2014 Nam Định Xóm 6, Hải Hà- Hải Hậu- Nam 
Định HOÀN KIẾM

188 Trần Tiến Phương Nam '30/03/1993 '163091098 '25/01/2011 Nam Định Mỹ Thịnh, Mỹ Lộc, Nam Định HOÀN KIẾM

189 Nguyễn Thị Phương Dung Nữ '12/05/1993 '184091378 '25/11/2010 Hà Tĩnh Hà Tĩnh HOÀN KIẾM

190 Vũ Thị Thúy Hằng Nữ '14/03/1993 '024974920 '08/07/2008 CA TP.Hồ Chí 
Minh

Xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương HOÀN KIẾM

191 Nguyễn Thị Hằng Nữ '20/11/1993 '142699399 '20/08/2010 công an huyện 
Thanh Hà

Đội 13, thôn Vạn Tuế, xã Tân 
Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 
Dương

HOÀN KIẾM

192 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ '23/10/1993 '145553074 '20/05/2009 Hưng Yên Cao Đông - Nhật Tân - Tiên Lữ 
- Hưng Yên HỒNG HÀ

193 Nguyễn Thị Như Ý Nữ '22/08/1993 '352218590 '13/08/2009 An Giang
226 - Thi Sách, thị trấn Cái 
Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang

SÀI GÒN

194 Nguyễn Phương Thảo Nữ '25/03/1993 '221357339 '20/10/2010 Công an tỉnh Phú 
Yên

Thôn 4, xã Hòa Vinh, huyện 
Đông Hòa, tỉnh Phú Yên SÀI GÒN



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

195 Huỳnh Trâm Nữ '22/01/1993 '272438548 '27/10/2010 CÔng an Đồng Nai
K2/261b Bùi HỮu Nghĩa 
phường Bửu Hòa Biên Hòa 
Đồng Nai

SÀI GÒN

196 Nguyễn Thị Minh Nga Nữ '20/09/1993 '212789632 '08/02/2013 CA tỉnh Quảng 
Ngãi

Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa 
Hành, Quảng Ngãi SÀI GÒN

197 Châu Thị Diễm Thuyên Nữ '08/10/1992 '291075247 '25/07/2009 Công An Tây Ninh 53/4 Long Mỹ, Long Thành 
Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh SÀI GÒN

198 Đặng Thị Mỹ Phượng Nữ '11/06/1994 '215351401 '06/02/2010 Bình Định Nhơn An, An Nhơn, Bình Định SÀI GÒN

199 Nguyễn Thị Hồng Diệp Nữ '07/10/1990 '230807369 '19/07/2006 Gia Lai 11 Trần Phú, P.Tây Sơn, TX 
An Khê Gia Lai SÀI GÒN

200 Dương Thị Quí Mai Nữ '29/05/1987 '351861512 '30/09/2004 An Giang
Tổ 6 Khóm Mỹ Chánh, Phường 
Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc,Tỉnh 
An Giang

SÀI GÒN

201 chung thủy hảo Nữ '03/01/1992 '024643596 '21/11/2008 công an tphcm 33 nguyễn văn công f3 gò vấp 
tphcm SÀI GÒN

202 Võ Vân Anh Nữ '03/10/1991 '024518780 '18/03/2006 TPHCM 77 Bùi Hữu Nghĩa Phường 5 
Quận 5 SÀI GÒN

203 Nguyễn Thị Kiều Loan Nữ '02/08/1991 '173341472 '02/10/2015 Công An Thành 
Phố Thanh Hóa

Sos. Colentina, nr.20, bl.9b, 
ap,98,Bucharest, Romania SÀI GÒN

204 Tạ Thị Thúy Hường Nữ '12/07/1992 '024698718 '15/11/2013 C.A TP.HCM 3/71/5/2 Thành Thái P.14 Q.10 
TP.HCM SÀI GÒN

205 Đỗ Thị Ánh Tuyết Nữ '26/05/1991 '225440407 '15/05/2007 CA KH 331/14 Lê Hồng Phong, Nha 
Trang, Khánh Hòa SÀI GÒN

206 Hàn Thái HoàngThy Nữ '10/04/1990 '273346606 '06/09/2014 CA Bà Rịa Vũng 
Tàu

207, xã Mỹ Xuân, huyện Tân 
Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu SÀI GÒN

207 Ngô Xuân Uyển Nghi Nữ '03/05/1991 '024524870 '30/03/2006 CA TP.HCM 121/12, Lạc Long Quân, P.3, 
Q.11, TPHCM SÀI GÒN

208 Vũ Thụy Vy Nữ '04/08/1993 '215198278 '18/04/2008 CA Bình Định KV10 - Phường Ngô Mây - TP. 
Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định SÀI GÒN

209 Lê Bảo Ngân Nữ '24/07/1991 '024518441 '16/03/2006 TP Hồ Chí Minh 32 Nguyễn Trãi, Phường 3, 
Quận 5, TP Hồ Chí Minh SÀI GÒN

210 Nguyễn Thị Phương Trinh Nữ '18/02/1991 '321386850 '18/05/2006 Công an tỉnh Bến 
Tre

Ấp Ông Cốm, Xã Thạnh Ngãi, 
Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến 
Tre

SÀI GÒN

211 Võ Hạnh Dung Nữ '08/12/1991 '241167724 '13/03/2007 Đăklăk Thôn Trung Tâm, xã Eatyh, 
huyện Eakar, tỉnh Đăklăk SÀI GÒN

212 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG Nữ '05/07/1989 '321359328 '17/06/2013 CA Tỉnh Bến Tre. 18C2, Khu phố 3, Phường 7, 
TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. SÀI GÒN

213 Nguyễn Thị Thanh Hoài Nữ '15/05/1992 '230870269 '11/06/2008 Công An Gia Lai
36 Phan Chu Trinh, tổ 12, 
phường Yên Thế, Tp Pleiku, 
Gia Lai

SÀI GÒN

214 Đoàn Thị Thảo Nữ '10/10/1993 '142695395 '06/12/2014 CA Hải Dương Thanh Sơn Thanh Hà Hải 
Dương TÂY HỒ

215 Nguyễn Thị Minh Nữ '05/09/1992 '187173774 '12/10/2009 CA Nghệ An Xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh 
Chương, tỉnh Nghệ Án TÂY HỒ

216 vũ thu trang Nữ '08/09/1991 '151855390 '03/07/2006 Công An TP Thái 
Bình

Ngô Thì Nhậm, phường Kỳ Bá, 
thành phố Thái Bình TÂY HỒ

217 Trần Phương Dung Nữ '15/02/1991 '135512601 '27/05/2008 Vĩnh Phúc Đống Đa- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc TÂY HỒ

218 Nguyễn Thanh Huyền Nữ '04/10/1989 '164418357 '21/10/2006 Công an tỉnh Ninh 
Bình

Đồng phong, Nho Quan, Ninh 
bình TÂY HỒ

219 Vũ Minh Phương Nữ '03/11/1992 '012833434 '01/03/2006 Hà Nội số 3 tổ 31 cụm 5B An Thành, 
Yên Phụ TÂY HỒ

220 Quách Thuỳ Trang Nữ '11/12/1991 '012770421 '24/03/2005 Hà Nội
Số 68 - Ngõ 46A - Đường 
Nguyễn Hoàng Tôn - Xuân La - 
Tây Hồ - Hà Nội

TÂY HỒ

221 Hoàng Quỳnh Anh Nữ '23/04/1989 '173340740 '18/02/2014 CA. Thanh Hóa 05/12 Lê Vãn, P. Lam Sơn, TP 
Thanh Hóa TÂY HỒ

222 Nguyễn Ngọc Lan Nữ '02/05/1986 '172758395 '11/02/2014 Thanh Hóa Hoằng Sơn, Hoằng Hóa, Thanh 
Hóa TÂY HỒ

223 ĐOÀN HOÀNG CÚC Nữ '16/08/1989 '142490250 '16/06/2004 Công An Tỉnh Hải 
Dương

Số nhà 55 Đại lộ Hồ Chí Minh, 
Thành phố Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương

TÂY HỒ

224 Phạm Hải Nam Nam '19/07/1988 '142494606 '18/04/2013 Công An Hải 
Dương

103 Phạm Ngọc Khánh - 
Phường Hải Tân - Thành phố 
Hải Dương

THÀNH ĐÔ

225 Hồ Thị Hà Nữ '16/01/1990 '142854862 '18/04/2013 Công an Hải 
Dương

103 Phạm Ngọc Khánh, 
Phường Hải Tân, TP.Hải Dương THÀNH ĐÔ



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

226 Đào Hồng Ngọc Nữ '20/10/1992 '168332452 '27/07/2007 Tỉnh Hà Nam Trần Hưng Đạo, Phủ Lý, Hà 
Nam THÀNH ĐÔ

227 Hoàng Minh Khuê Nữ '21/08/1993 '168480251 '07/08/2010 Hà Nam Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, 
tỉnh Hà Nam THÀNH ĐÔ

228 Lương Thị Quỳnh Nga Nữ '23/08/1993 '145530977 '06/08/2009 Công an tỉnh Hưng 
Yên

Số 10 - Đường Bà Triệu - 
Phường Lê Lợi - Thành phố 
Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên

THÀNH ĐÔ

229 Đặng Thị Hiền Nữ '02/04/1990 '173458881 '11/07/2007 Thanh Hóa Quảng Trạch, Quảng Xương, 
Thanh Hóa THÀNH ĐÔ

230 Nguyễn Hoàng Nam Nam '10/12/1990 '013006036 '25/08/2007 Hà Nội Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội THÀNH ĐÔ

231 Nguyễn Thị Loan Nữ '13/09/1992 '125561282 '05/02/2010 Cong an tinh Bac 
Ninh Phu Lam, Tien Du, Bac Ninh THÀNH ĐÔ

232 Pham Thi Mai Linh Nữ '12/05/1991 '168346870 '06/03/2008 Cong an Ha Nam So nha 1-To 4-Phuong Le 
Hong Phong-Phu Ly-Ha Nam THÀNH ĐÔ

233 Nguyễn Phương Thảo Nữ '10/10/1991 '012856410 '21/03/2006 CA Tp Hà Nội Tổ 21, Phúc Lợi, Long Biên, 
Hà Nội THÀNH ĐÔ

234 Trần Ngọc Lan Nữ '16/03/1986 '113276238 '16/09/2011 CA Hòa Bình Phường Tân Hòa, Thành Phố 
Hòa Bình. THÀNH ĐÔ

235 Nguyễn Thị Thu Vân Nữ '12/01/1988 '012539874 '13/11/2012 CA Hà Nội Số 2 ngõ 134 Trương Định Hà 
Nội THÀNH ĐÔ

236 Trần Thị Bích Nữ '02/09/1993 '142695521 '13/10/2009 CA Hải Dương Xã Quyết Thắng, huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương TRÀNG AN

237 Nguyễn Như Quỳnh Nữ '26/06/1992 '017109459 '26/01/2010 CA Hà Nội Thị trấn Phú Xuyên, Phú 
Xuyên, Hà Nội TRÀNG AN

238 Hoàng Thị Lan Nữ '12/09/1993 '164501219 '19/04/2008 Ninh Bình Xã Yên Lâm, Huyện Yên Mô, 
Tỉnh Ninh Bình TRÀNG AN

239 Hoàng Ngọc Anh Nữ '28/03/1993 '142616837 '22/07/2011 Hải Dương Xã Kim Xuyên- Huyện Kim 
Thành- Tỉnh Hải Dương TRÀNG AN

240 TRẦN THỊ THU Nữ '09/11/1992 '151835501 '22/03/2006 Công an Thái Bình
Xóm 13 - Xã Quang Trung - 
Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái 
Bình

TRÀNG AN

241 Nguyễn Quang Tú Nam '13/01/1994 '013318830 '12/07/2010 CA Hà Nội Số 6 Bạch Đằng,Chương 
Dương,Hoàn Kiếm, Hà Nội TRÀNG AN

242 Đỗ Thị Trang Nữ '26/09/1992 '173363337 '28/10/2013 CA Thanh Hóa 119 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà 
Nội TRÀNG AN

243 Phan Việt Anh Nam '14/09/1991 '142498075 '06/04/2011 Công An Hải 
Dương

4B Nguyễn Thiện Thuật, 
phường Trần Hưng Đạo, TP 
Hải Dương

TRÀNG AN

244 Nguyễn Thanh Hoa Nữ '03/08/1992 '173212836 '22/10/2012 Công an Thanh Hóa Huỵên Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh 
Hóa TRÀNG AN

245 Nguyễn Thùy Anh Nữ '16/06/1991 '121994194 '24/05/2013 Công an tỉnh Bắc 
Giang

phường Hoàng Văn Thụ, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang TRÀNG AN

246 Trần Thu Trang Nữ '03/01/1991 '031776251 '21/08/2013 CA Hải Phòng p2408 - CT1A - Đô thị Xa La - 
Hà Đông - Hà Nội TRÀNG AN

247 Nguyễn Thị Kim Chi Nữ '04/12/1989 '100961981 '11/12/2013 CA Quảng Ninh TT Quảng Hà, Huyện Hải Hà, 
Tỉnh Quảng Ninh TRÀNG AN

248 trần ngọc anh Nữ '28/08/1993 '013112325 '13/08/2008 Hà Nội đường tân xuân,xuân đỉnh,quận 
bắc từ liêm,hà nội TRÀNG AN

249 Dương Bích Phương Nữ '11/09/1992 '012833470 '01/03/2006 Hà Nội số 17, tổ 28A, cụm 5A, phường 
Yên Phụ, Quận Tây Hồ, HN TRÀNG AN

250 Lê Thị Hải Yến Nữ '28/09/1989 '112204236 '07/11/2009 Hà Nội Hoàng Trung, Hồng Dương, 
Thanh Oai, Hà Nội TRÀNG AN


